
LỚP Điện thoại

10C01 Phạm Thị Thu Hương 0938920379

10C02 Bao Thị Kim Hà 0907987090

10C03 Hoàng Thị Hồng Hà 0979895031

10C04 Phan Thị Giang 0937007828

10C05 Nguyễn Phạm Thanh Thảo 0907498022

10C06 Mai Thị Hương 0978450535

10C07 Nguyễn Thị Thúy Hằng 0975758918

10C08 Lê Nguyên Vũ 0903152225

10C09 Nguyễn Thị Thu Ngọc 0977364622

10C10 Đặng Thị Thái An 0989116382

10C11 Bùi Minh Đức 0989594208

10C12 Lê Ngọc Thanh Bình 0989043974

10C13 Nguyễn Thị Ngọc Linh 0975703917

10C14 Hồ Thị Thu Thúy 0938116641

10C15 Nguyễn Văn Thanh 0908311709

11B01 Phan Thị Hồng Linh 0986577788

11B02 Lê Thị Minh 0918921967

11B03 Lê Thị Trường An 0932130558

11B04 Lê Thị Cẩm Nhung 0907812380

11B05 Lưu Thị Nhung 0975078609

11B06 Bùi Thị Hương 0862089026

11B07 Lưu Thị Hạt 0984503555

11B08 Đặng Thu Thủy 0352463908

11B09 Vương Thị Huyền 0868111929

11B10 Hoàng Thị Thủy 0902582324

11B11 Nguyễn Thị Phương Dung 0988574500

11B12 Nguyễn Thị Thanh Nga 0988633855

11B13 Trần Thị Thúy 0906574019

11B14 Phạm Xuân Thắng 0909087757

11B15 Lê Thị Bích 0378995899

12A01 Đỗ Huỳnh Mai 0907330576

12A02 Phạm Thị Hoàn 0938015085

12A03 Trần Thị Nhung 0938729724

12A04 Lê Thị Nga 0972496376

12A05 Ngô Thị Minh Thư 0983893665

12A06 Dương Quốc Dũng 0908476995

12A07 Trần Thị Thu Hằng 0983290102

12A08 Trương Thị Thanh Thúy 0907621601

12A09 Phan Vũ Băng Thạch 0902429299

12A10 Trần Thị Như Hương 0988953570

12A11 Trần Nguơn Phong 0909889722

12A12 Lê Đức Duy 0982505040

12A13 Dương Thị Ngọc Điệp 0909357969

12A14 Lý Thị Kim Thoa 0903016523

12A15 Võ Thị Hồ Linh 0908756520
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